              SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH

TRƯỜNG TH, THCS&THPT VĂN LANG
THỰC ĐƠN BÁN TRÚ – THÁNG 2/2023
TUẦN 1 (TỪ 30/1 ĐẾN 03/2)
	THỨ
	MÓN MẶN
	MÓN CANH
	MÓN XÀO
	TRÁNG MIỆNG
	BỮA PHỤ

	HAI
30/1
	Sườn kho cà rốt củ cải
	Canh bầu mồng tơi nấu nghêu
	Bông cải bắp non xào thịt gà
	Củ đậu 
	Bánh hura/Trà chanh

	BA
31/1
	Đậu phụ thịt xay kho dưa muối
	Canh bí xanh nấm hương nấu thịt gà
	Khoai tây cà chua xào thịt
	Chuối
	Mỳ tôm nấu rau giò  

	TƯ
01/2
	1, Cơm rang                                  2, Bún xào thịt                     3, Bánh mỳ                  4, Chả quế                         5, Bò xốt vang                   6, Xúc xích                   7, Chả tôm
	1, Phồng tôm                  2, Khoai tây lắc pho mai                          3, Gà hầm củ quả  
	1, Thạch rau câu            

2, Dưa hấu                            3, Ổi, 
4Súp nấm bắp mỹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5, Nộm dưa leo      
	1, Nước Cocacola                       2, Trà đào
	Cháo gà

	NĂM
02/2
	Thịt gà chiên nước mắm
	Canh củ cải cà rốt nấu thịt
	Su hào ngô non xào thịt bò
	Mía
	Bún chả quế

	SÁU
03/2
	Tôm thịt kho lá lốt
	Canh cải ngọt cà chua nấu thịt gà
	Cải ngọt cà rốt xào thịt
	Dưa hấu
	Chè đỗ xanh


TUẦN 2 (TỪ 06/2 ĐẾN 10/2)
	THỨ
	MÓN MẶN
	MÓN CANH
	MÓN XÀO
	TRÁNG MIỆNG
	BỮA PHỤ

	HAI
06/2
	Đậu rán thịt xay kho cà rốt
	Canh cà chua cải xanh nấu cua
	Cải thảo cà rốt xào mực
	Quít
	Mỳ tôm nấu chả

	BA
07/2
	Đùi gà chiên giòn
	Canh bầu mồng tơi nấu nghêu
	Đậu co ve cà rốt xào thịt
	Mía
	Bún nấu thịt

	TƯ
08/2
	1, Mỳ tôm xào                                  2, Cơm cuộn                               3, Chả thịt                         4, Sườn củ, quả                         5, Xúc xích                      6, Thịt nướng
	1, Phồng tôm                  2, Khoai lang kén                          3, Bánh bao chiên                                                      
	1, Dưa hấu                                2, Củ đậu                          3, Bánh bạc đầu

4, Cháo gà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5, Salad củ, quả       
	1, Nước Cocacola            2, Chanh leo
	Chè hạt sen long nhãn

	NĂM
09/2
	Sườn kho trứng cút
	Canh bí xanh ngô ngọt nấu thịt bò
	Giá đỗ cà rốt xào thịt
	Ổi
	Súp gà nấm bắp mỹ

	SÁU
10/2
	Trứng rán nấm thịt
	Canh bí ngô đỗ xanh nấu thịt 
	Cải chíp cà rốt xào tôm
	Sữa chua
	Bánh hura/Nước đỗ đen


TUẦN 3 (TỪ 13/2 ĐẾN 17/2)
	THỨ
	MÓN MẶN
	MÓN CANH
	MÓN XÀO
	TRÁNG MIỆNG
	BỮA PHỤ

	HAI
13/2
	Thịt heo kho tiêu
	Canh bí xanh bắp Mỹ nấu tôm
	Bắp cải cà chua xào trứng
	Quít
	Bánh mỳ pate/Nước chanh leo

	BA
14/2
	Thịt gà chiên nước mắm
	Canh bắp cải đậu cô ve nấu thịt bò
	Cải ngọt cà chua xào thịt
	Chuối
	Bánh đa nấu chả

	TƯ
15/2
	1, Cơm rang                                  2, Mỳ ý                               3, Bánh mỳ                  4, Dăm bông                         5, Xúc xích                      6, Bò sốt vang
	1, Phồng tôm                  2, Khoai tây lắc pho mai                          3, Gà hầm củ quả                                                      4, Thịt nướng
	1, Thạch rau câu            
2, Dưa hấu                                3, Ổi

4, Cháo thịt băm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5, Nộm dưa leo 
	1, Nước đậu            2, Trà chanh
	Súp nấm ngô thịt gà

	NĂM
16/2
	Cá rô phi chiên xốt thơm
	Canh su hào bắp non nấu thịt 
	Bí xanh bắp non xào đậu hũ
	Dưa hấu
	Bánh dày đậu/nước đỗ đen

	SÁU
17/2
	Thịt bò kho cà rốt
	Canh cải thảo cà chua nấu thịt gà
	Giá đỗ nấm hương xào thịt
	Củ đậu 
	Chè hạt sen long nhãn


TUẦN 4 (TỪ 20/2 ĐẾN 24/2)
	THỨ
	MÓN MẶN
	MÓN CANH
	MÓN XÀO
	TRÁNG MIỆNG
	BỮA PHỤ

	HAI
20/2
	Sườn kho cà rốt củ cải
	Canh cải thảo nấu thịt heo
	Cải ngọt cà chua xào thịt
	Củ đậu
	Bánh đa nấu chả

	BA
21/2
	Trứng chiên thịt bò cà chua
	Canh su su nấm rơm nấu tôm
	Cải chíp cà rốt xào thịt gà
	Sữa chua
	Bánh trứng thái/trà tắc

	TƯ
22/2
	1, Cơm rang                                  2, Bún xào thịt                     3, Bánh mỳ                  4, Chả quế                         5, Bò xốt vang                   6, Xúc xích                   7, Chả tôm
	1, Phồng tôm                  2, Khoai tây lắc pho mai                          3, Sườn hầm củ quả  
	1, Thạch rau câu            

2, Dưa hấu                            3, Ổi

4, Súp nấm bắp mỹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5, Nộm dưa leo      
	1, Nước Cocacola                       2, Trà đào
	Cháo thịt đỗ xanh

	NĂM
23/2
	Thịt kho cà chua nấm hương
	Canh su hào cà rốt nấu thịt bò
	Bí đỏ giá xào thịt gà
	Mía
	Bún nấu thịt

	SÁU
24/2
	Thịt gà kho hành tây
	Canh cải ngọt cà rốt nấu thịt
	Su su nấm rơm xào đậu hũ
	Quít
	Bánh hura/trà đào


TUẦN 5 (TỪ 27/2 ĐẾN 03/3)
	THỨ
	MÓN MẶN
	MÓN CANH
	MÓN XÀO
	TRÁNG MIỆNG
	BỮA PHỤ

	HAI
27/2
	Thịt bò kho khoai lang hành tây
	Canh cải thảo bí đỏ nấu thịt
	Bí xanh bắp non xào đậu hũ
	Mía
	Bún nấu mộc

	BA
28/2
	Thịt gà kho hành tây nấm hương
	Canh cải cúc ngô ngọt nấu thịt gà
	Cải ngọt cà rốt xào tôm
	Cam bổ
	Bánh bạc đầu/Nước chanh leo

	TƯ
01/3
	1, Cơm rang                                  2, Mỳ ý                               3, Cơm cuộn                  4, Bánh bao chay                         5, Dăm bông                      6, Thịt nướng
	1, Phồng tôm                  2, Khoai lang kén                          3, Bò hầm củ quả                                                      4, Chả tôm
	1, Thạch rau câu            

2, Dưa hấu                                3, Ổi

4, Súp nấm bắp mỹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5, Salad củ, quả       
	1, Nước cam            2, Trà tắc
	Cháo thịt băm

	NĂM
02/3
	Thịt lợn chưng mắm tép
	Canh dưa muối dứa nấu thịt
	Khoai tây cà rốt xào thịt bò
	Thanh long
	Bánh đa nấu chả

	SÁU
03/3
	Tôm thịt kho củ cải
	Canh cải ngọt cà chua nấu thịt gà
	Cải thảo cà rốt xào đậu phụ
	Củ đậu
	Súp nấm ngô thịt gà


